   UBND TỈNH QUẢNG BÌNH         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần:
- Tên học phần: Y HỌC THỂ DỤC THỂ THAO (SPORTS MEDICIN)
- Mã số học phần: TQYHTD.103
- Số tín chỉ: 02

   Số giờ tín chỉ: 30 (trong đó lý thuyết:18, thực hành:12,bài tập: 0, thảo luận: 0)
- Ngành học: Sinh viên ngành Giáo dục thể chất
- Loại học phần: Bắt buộc

- Bộ môn phụ trách: Giáo dục thể chất

- Giảng viên phụ trách chính: Trần Thủy

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:

2. Điều kiện tiên quyết: sinh lý học thể dục thể thao
3. Mục tiêu của học phần:
- Kiến thức: trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất các loại chấn thương thể thao, phương pháp kiểm tra y học và cách thức đề phòng khi gặp phải chấn thương, các hình thức xoa bóp thể thao thông thường

- Kỹ năng: vận dụng được kiến thức cơ bản về tự kiểm tra và kiểm tra hình thái và chức năng từ đó có thể tuyển chọn sơ bộ ở một số môn thể thao; nguyên nhân chấn thương và các biện pháp phòng ngừa trong tập luyện.


- Thái độ và mục tiêu khác: kính trọng, yêu quý giảng viên , hình thành phẩm chất cơ bản của người giáo viên, huấn luyện viên, người cán bộ thể dục thể thao cơ sở, tác phong mẫu mực, có tinh thần trách nhiệm với xã hội về nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển giáo dục.

4. Chuẩn đầu ra học phần: 
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	
	Về kiến thức

	CĐR1
	Hiểu biết về các kiến thức về kiểm tra và tự kiểm tra trong y học thể dục thể thao

	CĐR2
	Có kiến thức cơ bản về chấn thương thể thao, cách thức đề phòng khi gặp phải chấn thương, các hình thức xoa bóp thể thao thông thường

	CĐR3
	Có khả năng vận dụng về kiểm tra hình thái và chức năng để kiểm tra, tuyển chọn được ở một số môn thể thao

	CĐR4
	Vận dụng các kiến thức về xoa bóp thể thao để sơ cứu các chấn thương thường gặp trong tập luyện và thi đấu.

	
	Về kỹ năng

	CĐR5
	Có khả năng kiểm tra được về hình thái, chức năng và tố chất vận động 

	CĐR6
	Biết sử dụng các dụng cụ sơ cứu chấn thương thông 


	CĐR7
	Có phương pháp tự học, tự nhiên cứu trong việc cập nhật kiến thức mới nội dung chương trình môn học

	
	Về thái độ (mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm)

	CĐR8
	Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ

	CĐR9
	Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, có thái độ tích cực, có tinh thần trách nhiệm với xã hội về nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển giáo dục.


5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Trang bị cho sinh viên các nội dung cơ bản trong kiểm tra - tự kiểm tra y học TDTT, các chấn thương thương TT thường gặp và cách phòng tránh chấn thương; cấp cứu và các trạng thái bệnh lý thường gặp, các phương pháp xoa bóp thể thao.

6. Nội dung chi tiết học phần
	CHƯƠNG 1.  KIỂM TRA Y HỌC THỂ DỤC THỂ THAO
1.1. Khái niệm và nhiệm vụ của kiểm tra y học TDTT
1.1.1. Khái niệm chung
1.1.2. Nhiệm vụ cơ bản của kiểm tra y học TDTT
1.2. Nội dung kiểm tra y học TDTT
1.2.1. Kiểm tra và đánh giá mức độ phát triển thể lực
1.2.2. Kiểm tra chức năng tim mạch
1.2.3. Kiểm tra chức năng hô hấp
1.3. Kiểm tra y học sư phạm TDTT
1.3.1. Khái niệm chung về kiểm tra y học sư phạm TDTT

1.3.2. Nhiệm vụ của kiểm tra y học sư phạm
1.3.3. Tổ chức kiểm tra y học sư phạm
1.3.4. Các phương pháp trong kiểm tra y học sư phạm
1.4. Thực hành tự kiểm tra y học
4.4.1. Thực tập kiểm tra và theo dõi sức khoẻ
4.4.2. Thử nghiệm cơ năng sinh lý hô hấp
4.4.3. Thử nghiệm cơ năng sinh lý tuần hoàn
4.4.4. Kiểm tra khối lượng vận động

	CHƯƠNG 2. CHẤN THƯƠNG THỂ THAO
2.1. Khái niệm, ý nghĩa, phân loại, nguyên nhân, cách phòng ngừa chấn thương 

   2.1.1. Khái niệm 

   2.1.2. ý nghĩa 

   2.1.3 Phân loại chấn thương 

   2.1.4. Nguyên nhân gây ra chấn thương 

   2.1.5. Cách phòng ngừa chấn thương 

   2.1.6. Phương pháp chung trong chẩn đoán 

2.2. Chấn thương phần mềm

   2.1.1. Nguyên nhân 

   2.1.2. Phân loại 

   2.1.3 Triệu chứng lâm sàng 

   2.1.4. Phương pháp xử lý 

2.3. Chấn thương phần cứng 

2.3.1. Nguyên nhân 

2.3.2. Phân loại 

2.3.3. Triệu chứng lâm sàng 

2.3.4. Phương pháp xử lý 

2.4 Chấn thương sọ não và cột sống 

2.4.1 Nguyên nhân 

2.4.2 Phân loại 

2.4.3 Triệu chứng lâm sàng 

2.4.4. Phương pháp  xử lý khi chấn thương sọ 

não cột sống.

2.5. Nguyên lý nền tảng của sơ cứu và điều trị chấn thương
2.6. Chấn thương thể thao thường gặp

	CHƯƠNG 3: CẤP CỨU VÀ CÁC TRẠNG THÁI BỆNH LÝ THƯỜNG GẶP TRONG TẬP LUYỆN TDTT 

A. Lý thuyết

3.1. Cấp cứu 

   3.1.1. Khái niệm 

   3.1.2. Hô hấp nhân tạo 

   3.1.3. Ép tim 

3.2. Các bệnh lý thường gặp 

   3.2.1. Khái niệm chung về bệnh lý 

   3.2.2. Nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, phương pháp xử lý 

3.3. Mệt mỏi và tập luyện quá độ 

   3.3.1. Khái niệm, ý nghĩa, phân loại 

   3.3.2. Các phương pháp thúc đẩy quá trình hồi phục 

3.4. Phương pháp giảm trọng lượng trong thể thao 

    3.4.1. Khái niệm, ý nghĩa 

    3.4.2. Các phương pháp 

3.5. Điều hoà kinh nguyệt trong tập luyện và thi đấu thể thao

B. Thực hành

	CHƯƠNG 4. XOA BÓP THỂ THAO

4.1. Lý thuyết

4.1.1. Nguyên lý chung của xoa bóp

4.1.2. Các kỹ thuật cơ bản của xoa bóp

4.1.3. Xoa bóp toàn thân và tự xoa bóp 

4.1.4. Xoa bóp thể thao

4.2. Thực hành các kỹ thuật xoa bóp (xoa vuốt, xoa miết, xoa xát, nhào cơ, đấm, chém, vỗ, rung cơ, lắc cơ) ; xoa bóp toàn thân


7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian: 

	Chương
	Tên chương
	Số tiết tín chỉ

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành
	Khác(*)

	1
	KIỂM TRA Y HỌC THỂ DỤC THỂ THAO
	9
	4
	0
	0
	5
	0

	2
	CHẤN THƯƠNG THỂ THAO
	6
	6
	0
	0
	0
	5

	3
	CẤP CỨU VÀ CÁC TRẠNG THÁI BỆNH LÝ THƯỜNG GẶP TRONG TẬP LUYỆN TDTT
	7
	5
	0
	0
	2
	5

	4
	XOA BÓP THỂ THAO
	8
	3
	0
	0
	5
	5


(*) Các hình thức tổ chức học tập khác như ngoại khóa: 15 tiết về xây dựng chủ đề thực hành chương 2, 3, 4 (không tính vào trong tiết quy chuẩn)
CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN (dự kiến)

- Mỗi sinh viên chọn 01 chủ đề về chấn thương thể thao, phương pháp sơ cứu thông thường hoặc xoa bóp thể thao để báo cáo chuyên đề seminar (01 buổi)
Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Nội dung (các chương) của học phần

	Chương
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	1
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x

	2
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x

	3
	
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	4
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x


8. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết trình

- Giải quyết vấn đề

- Đàm thoại gợi mở

- thị phạm
- Phỏng vấn, phát huy tính tích cực và sáng tạo

- Phương pháp bài tập về nhà và thực hành trên lớp

9. Nhiệm vụ của sinh viên

- Về Kiến thức: Lên lớp nghe giảng, làm bài tập nhóm, và báo cáo kết quả thảo luận nhóm;  thái độ học tập nghiêm túc, chủ động trong việc thu thập tài liệu tham khảo. Đọc, phân tích và nhận xét các tài liệu khi học từng chương, mục; Đáp ứng trả bài kiểm tra đúng hạn và thỏa mãn các nội dung giảng viên yêu cầu. 

- Về các điều kiện khác: Trên cơ sở tài liệu bài giảng chính của Giảng viên, sinh viên phải đọc và nghiên cứu những tài liệu tham khảo khác để viết báo cáo, viết tiểu luận hoặc viết thu hoạch v.v… theo những nội dung yêu cầu của giảng viên. Để tiếp thu kiến thức của một tín chỉ sinh viên phải dành thời gian ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.
- Điều kiện dự thi: Sinh viên tham dự 60% số tiết lên lớp
10. Tài liệu phục vụ cho học phần
10.1 Tài liệu bắt buộc

[1] PGS.TS Lưu Quang Hiệp (2000) Y học thể dục thể thao; Nxb TDTT 

- Tài liệu tham khảo

[2] PGS.TS Lưu Quang Hiệp (2001) Vệ sinh thể dục thể thao; Nxb TDTT 

[3] Trần Quốc Diệu (2001); Chấn thương thể thao; Nxb TDTT

[4] Trịnh Hùng Thanh (1999); Đặc điểm sinh lý các môn thể thao; Nxb TDTT; Hà Nội 

[5] Trần Yến Thoa, R.Hedơman (1994); Sinh lý thể thao cho mọi người; Nxb TDTT Hà Nội 

11. Thang điểm đánh giá


Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Thông tư hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng được mô tả ở bảng sau:
	Nội dung
	Chuyên cần, thái độ
	Kiểm tra thường xuyên
	Thi kết thúc học phần

	
	
	TC1
	TC2
	

	Trọng số (%)
	5 %
	25%
	70 %


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá 
	Hình thức đánh giá
	Trọng số

	1
	Chuyên cần, thái độ
-Tham gia trên lớp
-Tích cực thảo luận
	- Điểm danh 

-Theo dõi
	5%

	2
	Kiểm tra thường xuyên
- Nội dung 1. Kiểm tra y học và chấn thương thể thao
- Nội dung 2. Thực hành sơ cứu và xoa bóp thể thao
	- Chấm bài viết

- Chấm bài thực hành
	25%

	4
	Thi kết thúc học phần: vấn đáp + thực hành
	Trả lời trực tiếp theo cá nhân và thực hành theo nội dung bốc thăm
	70%


Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Hình thức đánh giá

	Hình thức đánh giá
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR54
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	Theo dõi, hỏi - đáp
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	
	x

	Viết
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Kỹ năng vận dụng
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Sản phẩm thực hành
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


       HIỆU TRƯỞNG   
          TRƯỞNG BỘ MÔN        
   GIẢNG VIÊN   

PGS.TS Hoàng Dương Hùng    Ths. Nguyễn Anh Tuấn    TS. Trần Thủy
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